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ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1
I/ ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU SAU:
1. Tài liệu :
Sách giáo khoa Địa Lí 9: đọc SGK và ôn lại kiến thức để trả lời các câu hỏi của bài: 
Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản, Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp, Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp.
2. Các câu hỏi ôn tập:
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Chọn câu trả lời đúng nhất
1/Rừng ngập mặn Cần Giờ có cơ cấu là rừng:
A. Rừng nguyên sinh
B. Rừng phòng hộ
C. Rừng sản xuất
D. Rừng đước
2/Loại rừng nào được coi là nơi bảo tồn nguồn gen sinh vật tự nhiên
A. Rừng sản xuất
B. Rừng phòng hộ
C. Rừng đặc dụng
D. Cả 3 loại rừng  
3/Loại rừng nào có thể khai thác gỗ đi đôi với trồng mới:
A. Rừng sản xuất
B. Rừng phòng hộ
C. Rừng đặc dụng
D. Cả 3 loại rừng  
4/Loại rừng được trồng ở đầu nguồn các con sông, ven bờ biển, có tác dụng chống xói mòn, sạc lỡ đất, ngăn cát bay, cát lấn.
A. Rừng sản xuất
B. Rừng phòng hộ
C. Rừng đặc dụng
D. Cả 3 loại rừng  
 5/Để bảo vệ rừng chúng ta cần phải 
A. Khai thác hợp lý đi đôi với trồng rừng
B. Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên
C. Giáo dục, tuyên truyền ý thức bảo vệ rừng
D. Tất cả đều đúng
6/Vườn quốc gia đầu tiên ở Việt Nam là:
A. Vườn quốc gia Nam Cát Tiên
B. Vườn quốc gia Bạch Mã
C. Vườn quốc gia Tràm Chim
D. Vườn quốc gia Cúc Phương
7/Nước ta có mấy ngư trường trọng điểm
A. Có 2 ngư trường
B. Có 3 ngư trường
C. Có 4 ngư trường
D. Có 5 ngư trường
8/Nước ta có điều kiện thuận lợi để nuôi trồng thủy sản nước mặn là do
A. Nước ta có nhiều cửa sông rộng lớn
B. Nước ta có nhiều ao hồ
C. Nước ta có nhiều đảo, vũng, vịnh.	
D. Có nhiều sông, suối
9/ Nghề cá nước ta phát triển mạnh nhất ở các tỉnh thuộc
A. Trung du miền núi Bắc bộ
B. Duyên hải Bắc Trung bộ
C. Duyên hải Nam Trung bộ và Nam bộ
D. Đồng bằng sông Hồng
10/Khoáng sản nhiên liệu( than,dầu, khí) là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp:
A. Hóa chất
B. Năng lượng, hóa chất
C. Vật liệu xây dựng
D. Luyện kim đen, luyện kim màu
11/Khoáng sản phi kim loại( apatit,pirit…)là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp:
A. Hóa chất
B. Năng lượng, hóa chất
C. Vật liệu xây dựng
D. Luyện kim đen, luyện kim màu
12/ Các nguồn tài nguyên khoáng sản như sắt, mangan, crom, chì, kẽm,… là nguyên liệu cho ngành công nghiệp: 
A. Công nghiệp chế biến thực phẩm.	
B. Công nghiệp luyện kim màu	 
C. Công nghiệp năng lượng, hóa chất		  
D. Công nghiệp vật liệu xây dựng
13/ Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và sự phân bố công nghiệp là:
A. Địa hình				
B. Khí hậu
C. Vị trí địa lí	 			
D. Khoáng sản
14/ Xem Hình ảnh thuộc ngành công nghiệp nào:
A. Hóa chất
B. Luyên kim
C. Khai thác than
D. Vật liệu xây dựng
15/ Ngành thủy điện sử dụng tiềm năng của:
A. Sức gió để sản xuất điện
B. Than để sản xuất điện
C. Năng lượng mặt trời để sản xuất điện
D. Sức nước từ các dòng sông, suối để sản xuất điện
16/ Hiện nay nước ta đang khai thác dầu – khí ở:
A. Thềm lục địa phía nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
B. Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
C. Vùng vịnh Bắc Bộ
D. Ven biển Nam Trung Bộ
17/ Mỏ Bạch Hổ là mỏ
A. Dầu –khí
B. Than
C. Sắt
D. Titan
18/ Cho biết các trung tâm dệt may lớn nhất của nước ta là:
A. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định.
B. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Biên Hòa, Thủ Dầu Một.
C. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Biên Hòa, Đà Nẵng.
D. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Thủ Dầu Một.
19/ Ngành công nghiệp chế biến lương thực- thực phẩm của nước ta bao gồm
A. Chế biến sản phẩm chăn nuôi.
B. Chế biến sản phẩm trồng trọt.
C. Chế biến thủy sản.
D. Tất cả các ý đều đúng.
20/ Hai khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất của nước ta là:
A. Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Hồng
B. Đông Nam bộ và Bắc Trung Bộ
C. Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Nam Trung Bộ
D. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.
21/ Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về ngành công nghiệp trọng điểm
A. Có thế mạnh lâu dài
B. Đóng góp ít trong cơ cấu thu nhập quốc dân
C. Mang lại hiệu quả kinh tế cao
D. Tác động đến các ngành khác
22/ Dựa vào biểu đồ cho biết ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng lớn nhất 
A. Công nghiệp khai thác nhiên liệu
B. Công nghiệp hoá chất
C. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.
D. Công nghiệp cơ khí, điện tử.
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B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Trình bày sự phát triển và phân bố ngành thủy sản ở nước ta?
Câu 2: Trình bày các nhân tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp? Kể tên 2 trung tâm công nghiệp lớn nhất ở nước ta?
Câu 3: Trình bày đặc điểm cơ cấu ngành công nghiệp nước ta? Kể tên 2 trung tâm công nghiệp lớn nhất ở nước ta?
II/ DẶN DÒ:
Tuần sau kiểm tra giữa kỳ 1: HS ôn tập kỹ và trả lời hết hệ thống các câu hỏi.
Chúc các em làm bài đạt kết quả cao!

image1.png
BIEU DO TI TRONG CUA CAC NGANH CONG NGHIEP TRONG BIEM TRONG CO CAU GIA
TRI SAN XUAT CONG NGHIEP NAM 2002 (%)

[ZZ Knai thac nhien lieu

Il oien

Ca kh, dién tir

[ Hoa chét

[] Vatliéu xay dung

[ Ché bign luong thyc thyc pham
Dét may

[ Céc nganh congnghiép khac





